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11. Tóm tắt các kết quả của luận án: 

Luận án tiến hành nghiên cứu đối chiếu nhằm chỉ ra các điểm khác biệt và tương đồng về cấu tạo, đặc điểm định danh (cơ sở định danh, phương thức định danh) và nghĩa phái sinh giữa tên gọi các loài chim trong tiếng Hán và tiếng Việt. Nghiên cứu đã rút ra một số các kết luận quan trọng sau:


1) Từ phương diện cấu tạo, coi “thành tố cấu tạo tên gọi” là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên tên gọi, các tên gọi chim có từ 1 đến 4 thành tố cấu tạo: đại bộ phận tên gọi chim gồm 1 hoặc 2 thành tố, trong đó chiếm tỉ lệ cao nhất đều là tên gọi chứa 2 thành tố, trong đó, tên gọi 2 thành tố dạng chính phụ xếp ở vị trí đầu tiên. Đối chiếu giữa hai ngôn ngữ cho thấy, cấu tạo điển hình của tên gọi các loài chim trong tiếng Hán là “thành tố khu biệt+ thành tố chỉ loại”, còn cấu tạo điển hình của tên gọi các loài chim trong tiếng Việt là “thành tố chỉ loại+ thành tố khu biệt”. Xếp ở vị trí thứ hai đều là các tên gọi là 1 thành tố dạng đơn âm tiết; xếp ở vị trí thứ ba là các tên gọi 1 thành tố dạng lianmian (连绵式), các dạng tên gọi còn lại đều chiếm tỉ lệ rất ít. Ngoài ra, tỉ lệ các tên gọi là điệp phụ âm đầu, điệp vần, điệp âm trong tiếng Việt cao hơn hẳn tiếng Hán, là nét độc đáo riêng của tên chim tiếng Việt.

2)Từ phương diện cơ sở định danh, tên gọi các loài chim trong hai ngôn ngữ đều có lý do tương đối phong phú. Lý do của tên gọi chủ yếu từ những thuộc tính khách quan của các loài chim, như: màu sắc bộ lông, hình dạng, tiếng kêu/hót, tập tính sống, thức ăn, v.v…; cũng có những lý do từ nguồn gốc, công dụng, phẩm chất, truyền thuyết điển cố, tuy nhiên, tỉ lệ những lý do kiểu này không nhiều, chiếm vị trí thứ yếu. Nhìn từ tỉ lệ phân bố các lý do cho thấy, con người đặt tên các loài chim chủ yếu dựa vào những đặc trưng có thể cảm nhận tri giác trực tiếp được của chúng, nhất là những đặc trưng cảm nhận bằng thị giác. Cụ thể, cả hai ngôn ngữ chú trọng đến đặc trưng “màu sắc cơ thể” của các loài chim. 3 loại đặc trưng khác cũng chiếm tỉ lệ cao là: “môi trường sống”, “hình dạng” và “tiếng kêu hót”. Nhìn từ mức độ cụ thể của tên gọi, tên gọi các loài chim trong tiếng Hán được phân chia cụ thể, tỉ mỉ hơn trong tiếng Việt.

3) Từ phương diện phương thức định danh, cả hai ngôn ngữ đều sử dụng số lượng phương thức phong phú. Trong đó chiếm tỉ lệ cao nhất là phương thức ghép thành tố, nhưng tiếng Hán có tỉ lệ cao hơn. Phương thức định danh kết hợp ngẫu nhiên, tỉ lệ trong tiếng Việt cao hơn hẳn tiếng Hán. Cả hai ngôn ngữ  đều  sử dụng các biện pháp tu từ để đặt tên cho các loài chim, nhưng đối tượng tham chiếu không giống nhau. Tên gọi chim trong tiếng Hán thường quy chiếu đến thế giới loài người, dùng cách xưng hô, địa vị hay đặc trưng của người gán cho chim, còn tên gọi chim trong tiếng Việt lại thường quy chiếu đến những loài chim hoặc loài vật quen thuộc, gắn bó với con người. Việc sử dụng các bộ kiện biểu ý (như 鸟、隹、羽) trong cấu tạo chữ Hán của tên gọi chim là một phương thức định danh độc đáo riêng của tiếng Hán. Sự phát triển của các phương thức định danh, từ kết hợp ngẫu nhiên, mô phỏng tiếng kêu hót đến sử dụng bộ kiện biểu ý trong cấu tạo chữ Hán, ghép thành tố, vay mượn tiếng nước ngoài đã thể hiện sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của tư duy con người từ cụ thể đến trừu tượng.

4) Từ phương diện nghĩa phái sinh, sự phong phú đa dạng của các hiện tượng chuyển nghĩa cho thấy, cả hai ngôn ngữ đều sử dụng lối tư duy liên tưởng bắc cầu, tư duy biện chứng, coi trọng phẩm giá đạo đức, coi trọng mối quan hệ hài hòa với môi trường sống. Trong đó, phạm trù người là đích liên tưởng chủ đạo nhất. Gần như tất cả mọi phương diện của con người đều được phản ánh trong những liên tưởng từ chim: từ đặc điểm ngoại hình, đặc điểm giới tính đến tầng sâu hơn là phẩm giá, địa vị và thế giới tinh thần. Từ thế giới loài chim quy chiếu đến xã hội loài người, bên cạnh những đánh giá khách quan, công bằng, không ít những đánh giá mang màu sắc “chủ quan”, chịu sự chi phối của nhiều yếu tố văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, điểm khác biệt là: hai ngôn ngữ sử dụng những hình tượng chim khác nhau để biểu đạt nghĩa giống nhau; cùng một loại chim trong tự nhiên, nhưng ý nghĩa phái sinh trong hai ngôn ngữ lại không giống nhau hoặc vừa giống vừa khác; hay những liên tưởng chỉ có trong ngôn ngữ này mà không có trong ngôn ngữ kia.

Nhìn một cách tổng thể, tên gọi các loài chim trong hai ngôn ngữ về cấu tạo, đặc điểm định danh cũng như nghĩa phái sinh điểm tương đồng nhiều hơn điểm khác biệt. Điểm mới của luận án chủ yếu ở đề tài nghiên cứu mới mẻ, thứ hai là tính toàn diện và hệ thống của cách triển khai vấn đề.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở lý luận cho các nghiên cứu liên quan đến trường từ vựng- ngữ nghĩa động vật nói chung, trường từ vựng - ngữ nghĩa chim chóc nói riêng và vấn đề định danh trong ngôn ngữ.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được ứng dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và vận dụng tiếng Hán: Nghiên cứu đã cung cấp một hệ thống tương đối hoàn chỉnh về cấu tạo, đặc điểm định danh và nghĩa phái sinh của tên gọi các loài chim trong tiếng Hán và tiếng Việt. Các nhận xét và kết luận đã giúp đỡ người học, người nghiên cứu về hai ngôn ngữ hiểu rõ thêm về lớp từ ngữ này, là tài liệu tham khảo có ích cho các lĩnh vực: dạy học ngoại ngữ, nghiên cứu,  biên phiên dịch và biên soạn từ điển.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Nghiên cứu đối chiếu một số trường hợp tên gọi chim điển hình trong tiếng Hán và tiếng Việt (ví dụ: phượng hoàng, đỗ quyên, hạc, cò, gà, v.v...)
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11. Summary of the new findings of the thesis: 

The thesis has conducted a thorough contrastive study of Chinese and Vietnamese bird names, revealing their internal structures, their naming strategies and their extended meanings, pointing out the similarities and differences between them, making a certain contribution to the contrastive study of Chinese and Vietnamese. The research has learnt about several important conclusions as follows:

For the internal structure, after clarifying the structural unit of bird names, this part focuses on the analysis of the compositional structure of bird names in the two languages, dividing them into one, two, three and four structural units, and then compares the constituent structures of bird names in the two languages, pointing out and accounting for the similarities and differences between the two systems. Most bird names have one and two structural units, and the most popular ones have two. From the perspective of proportion, no matter in Chinese or Vietnamese, the most popular ones are abiased-positive formation with two structural units. The typical construction form of Chinese bird names is "differential morpheme + classified morpheme" whereas the typical construction form of Vietnamese bird names is "classified morpheme + differential morpheme". The second most popular are monosyllabic names; in the third place are continuous names, names of other tectonic types are very low productivity. Chinese has more monosyllabic names than Vietnamese in both number and proportion. In addition, the proportion of bird names in Vietnamese words with double sound, overlapping rhyme and continuous sound is obviously higher than that in Chinese, which has become a major feature of Vietnamese bird names.

For the naming strategies, we first explain the reasons for birds to get their names, such as based on the feature of color, form/shape, habits, voice, etc. We then further investigate the naming processes from a linguistic perspective, i.e., taking into consideration which language elements people use to name birds, and how these elements are processed and utilized, such as: morpheme synthesis,  rhetorical naming, borrowing foreign words, using Chinese character naming, etc. The general goal is to uncover the "naming characteristics" exhibited in the two systems. In terms of naming reasons, the naming motivation of birds in Chinese and Vietnam is quite rich and varied. The justifications mainly come from the natural attributes of birds themselves, There are also justifications from the angles of source, function, quality, legends and allusions, etc. However, such justifications are not many and in a subordinate position. From the distribution proportion, when people recognize and name birds, the information mainly comes from their intuitive and sensible characteristics, especially visual perception. Specifically, the first four naming reasons of birds in both languages are: the feature of color, form/shape, living environment and voice. From the point of detail, Chinese bird names are more detailed and specific than Vietnamese bird names, which are subdivided into more small categories. In terms of naming methods, the naming methods of birds in both languages are also relatively rich. Among them, morpheme synthesis accounts for the largest proportion, but Chinese bird names more clearly reflect the trend of polyphonic. In the way of rhetorical naming, what differs the two languages is that Chinese bird names often refer to human beings, whereas Vietnamese counterparts tend to refer to familiar birds or things as points of reference.

For the extended meaning, based on the polysemy theory, this part describes and analyzes the extensional meaning of bird names in the two languages, specifically, birds can also refer to human beings, time and space and other things. We further compare and contrast the extended meanings of bird names in Chinese and Vietnamese, revealing what unifies as well as what differentiates the two systems, and finally provide the reasons for such comparison. The colorful extension phenomenon shows that Chinese and Vietnamese people like to use an interrelated way of thinking. Among them, the extension of birds to humans is the most universal and rich extension. Almost every aspect of humanity is reflected in the extension of birds: from features of appearance and sex to deeper qualities, status and spiritual life. People's likes and dislikes for birds may be both objective and subjective, which cannot be influenced by many cultural factors such as national social lifestyle, living geographical conditions, psychology, morality, values, aesthetics and religious beliefs. However, there are some differences between them. For example, when expressing similar meanings, Chinese and Vietnamese languages borrow different bird images. The same kind of bird, but its extended meaning in the two languages is different or similarities and differences overlap. There are some bird extensions in the two languages that do not correspond or are completely vacant.

In general, bird names in Chinese and Vietnamese have a lot of similarities, few differences.
12. Practical applicability:
The research results provide the rationale to animal words and bird words -related researches.

It is applicable for the research results of the thesis in the Chinese research, teaching and application: The research has provided a relatively sufficient system on structure, naming strategies and extended meanings between bird names in Chinese and Vietnamese. Comments and conclusions learnt provide Chinese learners, researchers and teachers with useful linguistic material and reference, helping foreign language learners and teachers apply this sematic field efficiently in the communication, translation and dictionary compiling process,. 

13. Suggestions research directions:

The fulfillment of this study unlocks further research avenues, such as researching case study (phoenix, cuckoo, crane, egrets, chicken, etc.).
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